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成員介紹
pengenalan anggota

鍾坤桂組長

蘇唐玉 施冠廷 王怡文 王泉朝 李宗穎



•辦理日間部學雜費減免業務。
•辦理學生就學獎助金委員會會議。
•辦理勵志工讀金之業務控管。
•辦理學產基金低收入戶助學金業務。
•辦理校內獎助學金申請控管業務。
•辦理校基庫資7-5及7-9資料填報。
•辦理組內工讀生管理。
•辦理彙整獎助學金類繳交資料。
•個人資料保護窗口。
•辦理支援二技新生入學現場登記分發(減免)。

•辦理學生就學貸款業務（含進修部）。
•辦理校內緊急紓困助學金業務。
•辦理學產基金急難慰問金業務。
•辦理特殊教育獎助學金業務。
•辦理僑生獎助學金(清寒、受理捐贈、學行優良)。
•辦理校務基本資料庫7-5填報。
•辦理學雜費分期業務（含僑專班）。
•辦理基本業務費管理業務。
•辦理組內作業規範管理。

組員：施冠廷組員：蘇唐玉

校內分機：2240、7412

業務職掌-獎助學金
Tanggung Jawab Bisnis-Beasiswa



組員：王泉朝組員：王怡文

校內分機：2210、7216

•控管學輔工作經費1-1、2-4項目。
•控管學生課外活動費。
•控管特色主題計畫活動經費。
•學生自治會、學生議會輔導與管理。
•學生社團指導老師聘任與管理業務。
•學生社團活動規劃與執行輔導。
•全校學生社團幹部訓練策劃。
•策劃全校畢業典禮。
•榮譽畢業生獎申請業務。
•全校三分之一選舉。
•教師評鑑-社團指導老師服務點數核查。
•中正堂場域管理。

•畢業生聯誼會輔導與管理。
•整體發展獎勵補助款2％經常門控管。
•校內外邀約學生社團展演之窗口。
•學生社團評鑑輔導。
•學生社團稽核。
•學生社團活動成果統整。
•策劃校園聖誕祈福活動。
•學生社團器材申請業務。
•經常門、資本門器材採購規劃評估。
•單位資料彙整暨保存。

•學生社團活動場地借用業務。
•學生社團組織運作、場域規劃與管理。
•策劃夢想家活動。
•填報校基資料庫-學生校外競賽獲獎。
•全國藝文性競賽報名與管理業務。
•社團學分化相關業務。
•救國團青年獎章及大專優秀青年遴選。
•審核學生校外活動報備單。
•學生肢體活動報備單、迎新活動報備單。
•單位網頁管理維護。

組員：李宗穎

業務職掌-課外活動
Tanggung Jawab Bisnis-Kegiatan Ekstrakurikuler



• 榮譽畢業生獎學金
• Beasiswa Pascasarjana 

• Học bổng danh dự cho sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc.

• 獎助學金委員會
• Dewan beasiswa dan dukungan studi.

• Ủy ban học bổng và hỗ trợ học tập.

• 各縣市清寒獎學金
• Beasiswa Qinghan di berbagai kabupaten dan 

kota

• Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn từ các huyện, thành phố.

• 各財團法人獎學金
• Beasiswa untuk setiap yayasan perusahaan

• Học bổng từ các quỹ và tổ chức tài chính.

• 清寒僑生助學金
• Beasiswa Tiongkok Rantau Qinghan.

• Học bổng hỗ trợ cho sinh viên người nước ngoài 

có hoàn cảnh khó khăn

• 勵志工讀助學金
• Beasiswa kerja mendukung siswa dengan 

kemauan dan ambisi yang tinggi.

• Học bổng làm việc hỗ trợ cho sinh viên có ý chí và 

lòng cầu tiến cao.

Informasi tentang beasiswa dan dukungan studi.

beasiswa Beasiswa

Thông tin về học bổng và hỗ trợ học tập.

học bổng Học bổng



社團活動概述Kegiatan klub.

Hoạt động của câu lạc bộ

1.自治性：學生自治會、畢業生聯誼會
Otonomi: Asosiasi Pemerintahan 
Mahasiswa, Asosiasi Pascasarjana

2.學術性：各科系學生會Học thuật: Himpunan
Mahasiswa masing-masing jurusan.

3.藝文性：舞蹈、歌唱、樂器、技藝 Sifat 
artistik: tari, nyanyian, alat musik, 
keterampilan

4.服務性：志工服務、營隊活動Pelayanan: 
pelayanan relawan, kegiatan perkemahan

5.體育性：運動、球類、劍道、滑板Olah raga: 
olah raga, permainan bola, kendo, 
skateboard

日期 內容

113.04.25
影入校園、藝相逢時光市集
Fotografi memasuki kampus dan 
seni

113.04.30
天使才藝盃決賽
Piala Bakat

113.05.03
校長有約 Pertemuan Kepala
sekolah

113.05.29
第三屆群英盛典、藝相逢時光市集

upacara pahlawan dan bazaar 
kesenian

Klub
Kegiatan
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1.自治性：學生自治會、畢業生聯誼會 Tự
chủ:Hiệp hội chính phủ sinh viên,, Hội
cựu sinh viên.

2.學術性：各科系學生會Học thuật: Hội sinh
viên từng ngành.

3.藝文性：舞蹈、歌唱、樂器、技藝Văn hóa: 
Nhảy múa, ca hát, nhạc cụ, kỹ năng nghệ
thuật

4.服務性：志工服務、營隊活動Tình nguyện: 
Hoạt động tình nguyện, trại hè.

5.體育性：運動、球類、劍道、滑板Thể thao: 
Thể dục, bóng đá, kiếm đạo, trượt ván.

日期 內容

113.04.25 影入校園、藝相逢時光市集

113.04.30
天使才藝盃決賽
Chung kết Cúp Tài năng Thiên
thần

113.05.03 校長有約

113.05.29 第三屆群英盛典、藝相逢時光市集

Câu lạc bộ
Hoạt động

社團活動概述Kegiatan klub.

Hoạt động của câu lạc bộ



社團活動概述Hoạt động của câu lạc bộ.
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輔英科技大學
緊急紓困助學金
Bantuan Darurat

Quỹ cứu trợ khẩn cấp 



適用情形(事件發生後三個月內)
Keadaan yang berlaku (dalam waktu tiga bulan setelah kejadian)

Các trường hợp áp dụng (trong vòng ba tháng  sau khi sự kiện xảy ra)

不幸亡故者 meninggal

dunia/Người không may qua đ

重傷或重病住院7天(含)以上者(附診斷證

明書) Mereka yang terluka parah atau sakit parah 

dan dirawat di rumah sakit lebih dari 7 hari (inklusif) 

(dengan sertifikat diagnosis)

Người bị thương nặng hoặc bệnh nặng nhập viện từ 

7 ngày trở lên (kèm theo giấy chứng nhận chẩn 

đoán).

父母親死亡者

yatim piatu

Những người đã mất cha mẹ

學生本人 siswa itu sendiri

Bản thân học sinh
學生家庭 keluarga pelajar

Gia đình học sinh 



方法一、請至行政大樓三樓，課外活動指導組尋求協助
Metode 1. Silakan pergi ke Tim Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler di lantai tiga 

Gedung Administrasi untuk mendapatkan bantuan.

Phương pháp 1: Đến tầng ba toà nhà hành chính, tìm đến Nhóm Hướng dẫn 

hoạt động ngoại khóa để được giúp đỡ.

方法二、至國際處尋求協助
Metode 2: Carilah bantuan dari Kantor Internasional

Phương pháp 2: Tìm đến Phòng Quốc tế để được giúp đỡ.

方法三、跟班級導師反應目前發生情況
Metode 3: Tanggapi instruktur kelas tentang situasi saat ini

Phương pháp 3: Thông báo tình hình hiện tại cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

如何尋找協助 Cara mencari bantuan

Làm thế nào để tìm giúp đỡ



「嘿!你的曼波 Hey! Mambo 

「專屬輔英科大歡樂時光」敢秀，就在這裡～
就是學生們最快樂的舞台Happy



「藝相逢時光文創市集」
Bazaar kesenian

社團活動—「藝相逢時光文創市集」
課外之餘帶給學生們釋放壓力的文創市集活動
Kegiatan klub—“bazaar seni budaya dan Kreatif"
Kegiatan bazaar seni budaya dan kreatif yang memungkinkan 
siswa menghilangkan stres setelah kelas



社團活動—「藝相逢時光文創市集」
呼朋引伴相揪迺夜市市集，有吃有玩有得逛的校園記憶。
Bergaul dengan teman-teman di pasar malam dan nikmati kenangan kampus 

tentang makan, bermain, dan berbelanja.

「藝相逢時光文創市集」呼朋引伴相揪迺夜市
Bazaar kesenian dan budaya, Ayok ajak teman-mu


